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Ngày 14/06/2005, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có phạm vi điều chỉnh đến các chủ thể liên quan trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, nhập khẩu. 

Từ khi có hiệu lực thi hành đến nay, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã tạo cơ sở pháp lý để xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, cải cách hành chính, từng bước cắt giảm thuế theo lộ trình cam kết song phương và đa phương, thực hiện cơ chế quản lý thuế hiện đại theo nguyên tắc người nộp thuế tự khai, tự tính, tự nộp thuế, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tuy nhiên, trước xu thế phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, Việt Nam là thành viên của nhiều liên minh thuế quan và là mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng thương mại quốc tế, tham dự ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế, cần được bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với điều kiện, xu thế phát triển của đất nước. Rà soát, đánh giá tổng quan các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cho thấy: Luật cần phải được thay đổi để tạo sự chuyển biến căn bản các quy định về người nộp thuế, thuế suất, miễn giảm thuế, bảo đảm thống nhất với các Luật có liên quan đặc biệt là Luật quản lý thuế, Luật hải quan, Luật đầu tư, Luật thương mại.v.v.

Tổng kết, đánh giá gần 10 năm thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để xác định, ghi nhận những ưu điểm của hệ thống các chế định, kết quả thành tựu Luật đã mang lại; đồng thời, chỉ rõ những bất cập của các chế định của Luật trong quá trình điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế, để từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với mục tiêu quản lý nhà nước, an toàn xã hội, an ninh quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.   

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 

I. Kết quả về việc xây dựng và thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành 

1. Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được xây dựng và thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền đã tạo khung pháp lý đầy đủ, rõ ràng, thống nhất góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định về thuế XNK. (Phụ lục I, II, III kèm theo)
- Sau khi Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006, có các văn bản  hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như sau:

 + Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết số 977/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 13/12/2005; Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007; Nghị quyết số 710/2008/UBTVQH12 ngày 22/11/2008; Nghị quyết số 830/2009/UBTVQH11 ngày 17/10/2009 về Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng; 

 + Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 và đã được thay thế bằng Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; 

 + Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 07 Quyết định về thuế tuyệt đối, miễn thuế theo thẩm quyền mà Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu quy định 
 + Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành ban hành 26 văn bản (Quyết định và Thông tư) hướng dẫn Luật và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu;

 + Bộ Tài chính đã ban hành theo thẩm quyền trên 200 văn bản (Quyết định và Thông tư) hướng dẫn về mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu, trong đó gồm: gần 40 văn bản quy định về mức thuế suất thuế xuất khẩu; 30 văn bản quy định về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT/ATIGA) của các nước ASEAN, của Việt Nam với Lào, Nhật Bản, Campuchia, của ASEAN với Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Úc, Niudilân...; 06 văn bản hướng dẫn về mức thuế tuyệt đối và gần 150 văn bản quy định về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.

- Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã quy định tập trung, đồng bộ các quy định về thuế tại các văn bản quy phạm pháp khác, khắc phục những tồn tại về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trước đây được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau (Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Dầu khí...), và tạo thuận lợi cho việc thực hiện. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tương đối đồng bộ và đầy đủ; bảo đảm về kỹ thuật soạn thảo, sử dụng từ ngữ chính xác, rõ ràng, nội dung minh bạch và đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường chất lượng thi hành chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong toàn quốc, tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy hoạt động XNK. Kết quả đạt được là các quy định pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã tạo ra hành lang pháp lý cho người nộp thuế, người khai hải quan đồng thời cũng đòi hỏi các đối tượng này phải có ý thức tuân thủ pháp luật hiện hành và không ngừng nâng cao ý thức pháp luật khi tham gia và triển khai thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để tránh được những vi phạm do thiếu hiểu biết. Cụ thể:

+  Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất, nhập khẩu và hoạt động của cơ quan hải quan trong việc thực thi quy định của pháp luật. Ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế từng bước được nâng lên. Người nộp thuế đã nhận thức rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong hoạt động quản lý thuế; đề cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm theo cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế.

+ Quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia vào các cam kết quốc tế song phương, đa phương. Theo đó, hải quan đã đổi mới phương thức quản lý, tạo chuyển biến trong hoạt động của toàn ngành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, tăng cường trang thiết bị, công nghệ, hiện đại hóa ngành. Nhân lực trong lực lượng đã được cơ cấu, sắp xếp lại nhằm nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của cán bộ hải quan, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế. 
2. Cơ chế quản lý thuế được thực hiện theo phương thức mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường trang thiết bị, công nghệ, hiện đại hóa ngành tạo cơ chế chủ động, đơn giản hóa thủ tục trong việc quản lý thu,nộp, thanh khoản hoàn thuế.

Việc áp dụng các phương thức quản lý thuế hiện đại nhằm khuyến khích, tạo thuận lợi triển khai thủ tục kê khai, nộp thuế điện tử. Thời gian qua, đã thực hiện thí điểm thành công hình thức thanh toán điện tử về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác với hệ thống kho bạc - các ngân hàng thương mại. Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường, trong đó, Ngành đã triển khai đồng bộ các hệ thống dữ liệu như: quản lý đăng ký tờ khai trị giá, quản lý hàng hoá gia công trên máy tính, khai báo điện tử đối với loại hình gia công, quản lý theo dõi nợ thuế, thông tin cưỡng chế thuế, và quản lý thông tin dữ liệu giá tính thuế...; 

Đồng thời, việc áp dụng quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế đã nâng cao quyền, trách nhiệm của người nộp thuế. Giúp cho cơ quan Hải quan giảm bớt các công việc cụ thể, tập trung vào quản lý, giám sát thu, sang tập trung vào công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, giám sát tuân thủ pháp luật của người nộp thuế thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và cưỡng chế thi hành pháp luật của người nộp thuế. Quy định về quản lý rủi ro, phân loại hồ sơ hoàn thuế giúp cho cơ quan Hải quan ứng xử phù hợp với từng trường hợp cụ thể, không kiểm tra một cách tràn lan, tránh lãng phí tiền bạc, nguồn lực và áp lực lên doanh nghiệp, đồng thời, tạo cơ sở để cải cách hiện đại hoá Hải quan, áp dụng hải quan điện tử. 

Trong quá trình thực hiện Luật thuế XNK và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tài chính cùng các bộ ngành, Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan địa phương đã chủ động tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản này đến người dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú (trên cổng thông tin điện tử của TCHQ và trang thông tin điện tử của Cục Hải quan các tỉnh (TP); các hội nghị đối thoại doanh nghiệp; tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật về thuế…; hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp; thực hiện niêm yết thông báo công khai tại trụ sở cơ quan hải quan về các thủ tục miễn, giảm, hoàn và không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu) do đó kiến thức về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được phổ biến sâu, rộng; nhận thức của người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước được nâng lên, công dân có trách nhiệm hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

II. Kết quả cụ thể:

Ngay sau khi Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu được ban hành và có hiệu lực thi hành, Bộ Tài chính, hải quan đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện. Theo đó, việc triển khai thực hiện Luật Thuế XNK đã đạt được nhiều kết quả, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Luật thuế XNK góp phần quan trọng trong thực hiện đường lối chủ động hội nhập kinh tế, quốc tế, mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 10, lần thứ 11; phù hợp với tiến trình cải cách đồng bộ hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2010 -2015.
Luật thuế XNK đã tạo lập khuôn khổ pháp lý trong việc chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và thực hiện tốt vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Các quy định tại Luật đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chủ động đàm phán hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện cam kết quốc tế về thuế quan như  gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO, Hiệp định mậu dịch tự do ASEAN/AFTA, Hiệp định thương mại Việt nam- Hoa Kỳ. Việc quy định ba loại thuế suất thuế nhập khẩu là thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường đã tạo cơ sở để áp dụng cho hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài theo cấp độ về quan hệ thương mại với Việt nam và nhờ đó, đã thúc đẩy mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại. Đến nay, Việt nam đã thiết lập quan hệ thương mại với trên 160 nước và vùng lãnh thổ; đã có 90 quốc gia có thỏa thuận về quy chế tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam . 

Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam đã ký kết và triển khai thực hiện 9 Hiệp định thương mại tự do (FTAs) song phương và đa phương với các đối tác lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc - Niuzilan và Chile. Hiện nay, Việt Nam đã và đang tích cực tham gia và hướng tới kết thúc đàm phán một số Hiệp định thương mại quan trọng như Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Việt Nam-EU, Việt Nam-Liên Minh Hải Quan Nga-Belarut.

Luật thuế xuất nhập khẩu đã quy định tương đối đầy đủ các phương pháp tính thuế (phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm, theo số tiền thuế tuyệt đối); các loại thuế suất thuế nhập khẩu tùy theo cam kết, thỏa thuận song phương, đa phương với các nước/khu vực/tổ chức quốc tế (thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường); các loại thuế tự vệ, chống phân biệt đối xử, tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành mức thuế suất theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền tuyệt đối, đảm bảo chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng được yêu cầu về bảo hộ có chọn lọc, có thời hạn, có điều kiện một cách hợp lý, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, bảo đảm lợi ích quốc gia. 

Trong những năm qua, Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ cam kết quốc tế, trong đó có nghĩa vụ về thuế xuất nhập khẩu. Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của Việt nam đã được xây dựng và điều chỉnh hàng năm phù hợp với cam kết cắt giảm thuế quan trong WTO, từ mức thuế bình quân năm 2005 là 17,4% đến nay xuống còn 10,4%. Bên cạnh đó, Biểu thuế ưu đãi đặc biệt trong các FTAs đã từng bước được cắt giảm theo đúng lộ trình cam kết với mức độ bảo hộ hợp lý. Việc gia nhập các Hiệp định thương mại quốc tế đã thực sự mở ra cơ hội hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào thị trường quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, góp phần cải cách kinh tế trong nước thông qua việc thúc đẩy các hoạt động thương mại quốc tế, chuyển đổi cơ cấu ngành, vùng. 

Từ năm 2002 đến năm 2011, Việt Nam đã ký kết, gia nhập và tuân thủ toàn bộ Công ước HS; Ký kết Nghị định thư thực hiện Danh mục Biểu thuế hài hoà ASEAN (AHTN). Biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam đã tuân thủ theo Công ước HS ở cấp độ 6 số và tuân thủ theo AHTN ở cấp độ 8 số, có chi tiết ở cấp độ 10 số theo đặc thù hàng hoá Việt Nam. Từ năm 2012 trở đi, Biểu thuế nhập khẩu đã thống nhất hoàn toàn theo AHTN ở cấp độ 8 số. 

Việc áp dụng trị giá tính thuế theo trị giá thực thanh toán theo quy định của  Hiệp định trị giá Hải quan GATT/WTO thay thế việc tính thuế theo trị giá tối thiểu phù hợp với thông lệ quốc tế, công bằng bình đẳng trong kinh doanh thương mại và là cơ sở để tính thuế theo nguyên tắc chung của WTO nên đã tạo thuận lợi trong kinh doanh và bảo vệ ở mức cao nhất quyền lợi của các doanh nghiệp nhập khẩu, góp phần hội nhập sâu  rộng  để thực thi các chuẩn mực quốc tế. Trên cơ sở quy định về trị giá tính thuế, cơ quan hải quan đã xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu giá tính thuế (GTT22, GTT01). Hệ thống cơ sở dữ liệu này đã giúp cơ quan hải quan phát hiện nghi vấn, tổ chức tham vấn và bác bỏ những lô hàng có trị giá khai báo thấp, bất hợp lý đặc biệt là những mặt hàng nhạy cảm thuế suất cao, nâng cao ý thức tuân thủ của doanh nghiệp trong khai báo trị giá, góp phần từng bước ngăn chặn các hiện tượng gian lận thương mại, thu bổ sung hàng trăm tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.
Theo đó, Việt Nam đã thực hiện cải cách hệ thống thuế theo hướng minh bạch, đơn giản, không phân biệt đối xử theo tiêu chuẩn quốc tế và đặc biệt trở thành tiền đề mở ra những cơ hội phát triển kinh tế, giao thương văn hóa và hợp tác chặt chẽ về chính trị.
Thứ hai, Luật thuế XNK góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển sản xuất và xuất khẩu, hỗ trợ dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời, bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc đối với một số nhóm mặt hàng, ngành nghề cụ thể phù hợp với tiến trình hội nhập giai đoạn 2006 -2015.
Luật đã góp phần tạo môi trường pháp lý tích cực thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, hỗ trợ dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời, bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc đối với một số nhóm mặt hàng, ngành nghề cụ thể phù hợp với tiến trình hội nhập và định hướng phát triển của nhà nước. Qua đó, cùng với các chính sách khác tạo môi trường pháp lý cho việc quản lý và khuyến khích xuất khẩu, nhập khẩu theo định hướng của Nhà nước, nhất là quan hệ với các đối tác thương mại lớn như các nước ASEAN, EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thực hiện đã quy định cụ thể, rõ ràng hơn về đối tượng chịu thuế, không chịu thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế; quản lý thu nộp thuế, xử lý nợ thuế... đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện chính sách thuế và quản lý thuế theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, tuân thủ các cam kết quốc tế, phù hợp tình hình thực tế và yêu cầu thu hút đầu tư, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất trong nước. Chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư đã là động lực giúp một số ngành nghề phát triển mạnh như dự án điện, dự án xây dựng khách sạn, dự án thép... đồng thời tạo điều kiện để các địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm cho nhiều dân cư tại địa phương cũng như thu hút các lao động về một số địa phương điển hình là sự phát triển vượt bậc của tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh nhờ các chính sách ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp.
 Về thuế xuất khẩu, Luật chỉ quy định thu thuế đối với nhóm hàng là tài nguyên khoáng sản không tái tạo, nhóm tài nguyên thiên nhiên cần bảo vệ như gỗ rừng, da động vật sống đã thực sự trở thành công cụ hiệu quả để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và khai thác, sử dụng tài nguyên hiệu quả; Việc quy định phần lớn hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu 0% và việc Việt Nam thực hiện các ưu đãi về thuế theo Hiệp định Thương mại tự do đa phương và song phương đã giúp các doanh nghiệp trong nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa chủng loại hàng xuất khẩu.

Về thuế nhập khẩu, các quy định về miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế nhập khẩu đã được quy định rõ ràng, minh bạch về các trường hợp cụ thể và thủ tục; đồng thời các quy định miễn thuế đã thực hiện theo đúng định hướng phát triển ngành nghề kinh tế của Đảng và Chính phủ tập trung ưu đãi theo lĩnh vực hoặc địa bàn đầu tư; khuyến khích mở rộng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất và nâng cao tính cạnh tranh của hàng hóa trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài. Việc bảo hộ có chọn lọc cũng đã góp phần hình thành một số ngành nghề, doanh nghiệp phát triển vững chắc tạo công ăn việc làm cho người lao động để an sinh và ổn định xã hội. Ngoài ra, thuế nhập khẩu còn góp phần định hướng tiêu dùng, góp phần hạn chế nhập khẩu các hàng hóa gây ô nhiễm môi trường. Từ năm 2005 đến 2014, kim ngạch nhập khẩu tăng lên liên tục nhưng chủ yếu tập trung vào nhập khẩu máy móc, thiết bị hay nguyên liệu phục vụ cho sản xuất.

Việc quy định các biện pháp phòng vệ về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống phân  biệt đối xử trong nhập khẩu hàng hóa như một loại thuế bổ sung đã tạo cơ sở pháp lý cần thiết trong việc xử lý các tình huống có nguy cơ đe dọa đến sản xuất trong nước và cũng là một cơ sở pháp lý quan trọng để Việt Nam tham gia đầy đủ, đồng bộ hơn với thị trường quốc tế trong tiến trình tự do hóa thương mại, xóa bỏ hoàn toàn hàng rào thuế quan trong những năm tới. 
 Thứ ba, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu góp phần ổn định nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và phát huy vai trò quản lý của Nhà nước trong chống gian lận thương mại, chống thất thu thuế.

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã góp phần ổn định nguồn thu cho NSNN. Giai đoạn đầu khi ban hành Luật thuế XNK, số thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu bình quân chiếm khoảng 15-16% tổng thu NSNN. Việc thu, nộp thuế đã có nhiều chuyển biến, đóng góp tích cực cho Ngân sách Nhà nước. Tổng thu về thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong 10 năm thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hầu hết đều vượt dự toán do Quốc Hội giao. Số thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày càng tăng qua các năm: năm 2005 chỉ đạt 21 ngàn tỷ, năm 2010 đạt 63 ngàn tỷ, đến năm 2014 đạt gần 80 ngàn tỷ. Công tác quản lý và thu hồi nợ thuế đã có nhiều tiến bộ. Các khoản nợ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được phân loại, theo dõi quản lý, đôn đốc thu nộp; từng bước giảm thiểu và hạn chế phát sinh nợ mới. Những năm gần đây, do tác động của việc thực hiện các cam kết quốc tế về cắt giảm hàng rào thuế quan, tỷ trọng thu ngân sách từ thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong tổng thu NSNN tuy có giảm nhưng số thu từ xuất nhập khẩu vẫn tăng nhanh (cụ thể: năm 2013 số thu NSNN từ XNK đạt 66.450 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,22%; năm 2014 số thu NSNN từ XNK đạt 79.953 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2013). (Phụ lục IV, V, VI kèm theo).

 



 Phần thứ hai
HẠN CHẾ, BẤT CẬP CỦA LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRƯỚC THỰC TIỄN VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Bên cạnh các kết quả đạt được như trên, sau 10 năm thực hiện một số quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã bộc lộ tồn tại, hạn chế, không còn phù hợp thực tiễn do sự biến động nhanh của nền kinh tế, của hoạt động thương mại và sự hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới; mặt khác, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những định hướng phát triển kinh tế phù hợp với thời kỳ mới, đòi hỏi phải thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan, thực hiện thủ tục hải quan điện tử, do đó, cụ thể như sau:
1. Hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi phải tiếp tục bổ sung cơ sở pháp lý để phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế, đặc biệt trong điều kiện Việt Nam đã  ký 10 Hiệp định FTAs với các nước, nhóm nước (đã cam kết mức độ tự do hóa vào thời điểm cuối cùng 2018 -2020 trung bình vào khoảng 90% số dòng thuế, riêng Hiệp định ATIGA với mức cam kết tự do hóa đạt 97%). Ngoài 10 FTAs đã ký kết, Việt Nam đang đàm phán và sẽ thực hiện lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu với TPP, EU…Trong đó, dự kiến đến 2028 sẽ có trên 95% dòng thuế với các đối tác FTA có thuế suất bằng 0%, ngoại trừ một số mặt hàng có lộ trình sau 2028 như thuốc lá, đường, trứng, muối...Riêng mặt hàng ô tô nguyên chiếc, Việt Nam không cam kết xóa bỏ thuế quan đối với một số đối tác lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, Niuzilân (trừ một số dòng xe chuyên dụng và ô tô tải có tải trọng trên 10 tấn). Đồng thời, trong một số Hiệp định dự kiến sẽ ký kết, Việt Nam cũng sẽ phải cam kết về cắt, giảm thuế xuất khẩu. Theo đó, cần bổ sung nâng cấp cơ sở pháp lý về các biện pháp phòng vệ về thuế (thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ…) hiện nay quy định ở ba pháp lệnh cần nghiên cứu để đưa những nội dung quan trọng của các Pháp lệnh hiện nay thành Luật nhằm phát huy công cụ hữu hiệu này để bảo vệ sản xuất trong nước, trong trường hợp các ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại hoặc bị đe dọa thiệt hại do các hành vi bán phá giá, trợ cấp, phân biệt đối xử của các đối tác thương mại, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đối chiếu với các chuẩn mực hải quan quốc tế và các cam kết, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành có những điểm chưa nội luật hoặc nội luật chưa đầy đủ theo quy định của Công ước Kyoto, của các hiệp định song phương và đa phương đã, đang và sẽ ký kết, như thiếu 
quy định miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức quy định; thiếu 
quy định về miễn thuế đối với ấn phẩm quảng cáo có trị giá thấp và hàng mẫu theo đơn hàng để phục vụ sản xuất, ảnh, phim, mô hình hoặc bất kỳ hàng hóa tương tự nào khác thay thế cho hàng mẫu đó, ấn phẩm quảng cáo, gây khó khăn vướng mắc trong thực hiện; thiếu 
quy định về thuế hỗn hợp (gồm cả thuế suất theo tỷ lệ phần trăm và thuế suất tuyệt đối), hạn ngạch thuế quan; thiếu 
quy định điều kiện hoàn thuế; thiếu quy định về miễn thuế đối với máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng tạm nhập để phục vụ thay thế, sữa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài, tạm xuất để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay Việt Nam ở nước ngoài, máy móc thiết bị nhập khẩu để phục vụ thử nghiệm nghiên cứu phát triển sản phẩm, hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa theo hợp đồng mua bán hàng hóa, phương tiện chứa hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập theo phương thức quay vòng không phải thanh toán. 






2. Luật Thuế XNK ban hành từ năm 2005 nên một số điểm không còn phù hợp với hệ thống pháp luật nói chung và một số luật liên quan mới được Quốc hội thông qua như Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan, Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường…và thực tiễn xuất nhập khẩu hàng hóa những năm gần đây. Theo đó, cần sửa đổi, bổ sung Luật thuế XNK để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời, khắc phục các vướng mắc trong quá trình triển khai Luật này. Cụ thể: 
- Một số nội dung của Luật Thuế XNK chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước cần được cải cách, đổi mới hơn nữa, như: Đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, hạn ngạch thuế quan, thuế suất, thời hạn nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế.
 Các nguyên tắc ban hành Biểu thuế, thuế suất đã được nêu trong Luật chưa thật sự phù hợp trong điều kiện thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa NK của một số Hiệp định thương mại quốc tế, vai trò bảo hộ và thu cho NSNN của thuế XK sẽ không như giai đoạn trước đây; Các nguyên tắc này cũng chưa đủ để xử lý các vấn đề đặt ra nhằm đảm bảo tính hợp lý giữa thuế suất thuế nhập khẩu đánh vào nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng, bán thành phẩm và sản phẩm nguyên chiếc; số lượng mức thuế suất của biểu thuế còn nhiều, tạo nên sự phức tạp, dễ nhầm lẫn, tranh chấp trong kê khai, tính thuế. 
Về khung thuế suất, theo thống kê, (i) Biểu khung thuế xuất khẩu hiện hành gồm: 45 nhóm hàng. Trong đó mức tối đa cao nhất là 40%, 29 nhóm hàng có mức tối thiểu khung thuế suất cao hơn mức 0% với mức tối thiểu cao nhất là 20% áp dụng đối với mặt hàng là Bán thành phẩm kim loại; (ii) Biểu khung thuế suất thuế nhập khẩu hiện hành gồm: 1.224 nhóm hàng. Trong đó mức tối đa cao nhất là 150%, có 314 nhóm hàng hóa có mức tối thiểu khung thuế suất cao hơn mức 0% với mức tối thiểu cao nhất là 50% áp dụng đối với một số mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan như đường, lá thuốc lá, trứng. 

 Thực tế thời gian qua cho thấy, việc quy định mức khung thuế suất, bao gồm cả mức tối thiểu (sàn) và mức tối đa (trần) đã phát huy tác dụng tích cực và đã trở thành căn cứ quan trọng để Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi MFN đối với từng mặt hàng (Khung thuế suất không áp dụng đối với Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt) kịp thời trước những (i) Biến động giá cả của thị trường thế giới, góp phần bình ổn giá cả thị trường trong nước (ví dụ như điều chỉnh thuế nhập khẩu thường xuyên đối với các mặt hàng xăng dầu); (ii) Đồng thời, đảm bảo sự chủ động, phù hợp với tính chất đặc thù của Biểu thuế NK được chi tiết hơn 10.000 mặt hàng và phải thay đổi Danh mục định kỳ 5 năm/lần theo quy định của Tổ chức Hải quan thế giới và Ban thư ký ASEAN;  

Tuy nhiên, kể từ thời điểm Việt Nam gia nhập WTO (năm 2007), nước ta đã cam kết cho 100% số dòng thuế tại thời điểm gia nhập và phải cắt giảm hàng năm theo lộ trình cam kết, đến nay lộ trình này cơ bản hoàn thành. Bên cạnh đó, với việc Việt nam đã ký 10 Hiệp định FTAs với các nước, nhóm nước và sắp tới sẽ ký thêm 2 Hiệp định FTAs như đã nêu tại điểm 2.2.1 trên đây thì có nhiều ý kiến cho rằng việc quy định mức sàn (tối thiểu) và mức trần (tối đa) của Biểu khung thuế suất thuế nhập khẩu như hiện hành là không còn phù hợp. Bởi:

 + Mức thuế suất trần tối đa nhập khẩu quy định cho một mặt hàng đã bị ràng buộc bởi cam kết với WTO. 

+ Theo thống kê, tổng kim ngạch chịu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) năm 2014 là 147,85 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch nhập khẩu từ các nước và nhóm nước đã ký kết Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam là 107,07 tỷ đô la Mỹ, chiếm 72,4%/tổng kim ngạch nhập khẩu, nếu tính cả kim ngạch nhập khẩu từ các nước EU, TPP, Liên minh hải quan thì chiếm 88%/tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong vòng 10 năm nữa, dự kiến khoảng trên 80% kim ngạch nhập khẩu từ thế giới được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt 0%, do vậy việc xây dựng mức sàn thuế nhập khẩu không còn phù hợp trong giai đoạn mới.

Về khung thuế xuất khẩu, hiện đang trong quá trình đàm phán xóa bỏ thuế với TPP và EU đối với phần lớn các mặt hàng áp dụng thuế xuất khẩu, kiên trì đàm phán phương án bảo lưu đối với một số mặt hàng khoáng sản có tác động lớn đến số thu ngân sách như dầu khí, vàng, than, quặng titan… Vì vậy, đề nghị tiếp tục quy định mức thuế suất sàn đối với một số nhóm mặt hàng cần đánh thuế XK để góp phần bảo vệ tài nguyên trong nước, điều tiết hợp lý thu cho NSNN, đáp ứng yêu cầu đàm phán hội nhập trong thời gian tới cũng như trong giao thương kinh tế trên tinh thần đối xử có đi có lại. 

Về thẩm quyền ban hành Biểu thuế như Luật thuế XK, thuế NK hiện hành là chưa thực sự phù hợp và linh hoạt trong việc điều hành, chưa đảm bảo tính ổn định của Biểu thuế nên việc hỗ trợ doanh nghiệp chủ động tính toán hiệu quả kinh doanh còn nhiều hạn chế , bên cạnh đó cũng chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Tham khảo kinh nghiệm các nước cho thấy:
(i) Thẩm quyền ban hành Biểu thuế XK, NK ưu đãi (Biểu MFN)

Đối với Biểu MFN: Tại Hoa Kỳ, Ủy ban Thương mại quốc tế là cơ quan chịu trách nhiệm nghiên cứu và xây dựng đề xuất điều chỉnh thuế suất của Biểu MFN và đệ trình lên Quốc hội phê duyệt. Sau khi Quốc hội phê duyệt, Tổng thống ký sắc lệnh sửa đổi thuế suất. Trong một số trường hợp nhất định, Tổng thống được trao thẩm quyền điều chỉnh thuế suất nhưng không quá 3 năm. Ủy ban Thương mại Quốc tế là cơ quan ban hành Biểu thuế MFN.

Đối với Philippin là Thủ tướng quyết định ban hành Biểu thuế theo cơ chế 5 năm/lần; EU là Ủy ban Châu Âu điều chỉnh và ban hành Biểu MFN; Trung Quốc là Quốc vụ viện phê chuẩn, giao cho Ủy ban thuế thuộc Quốc vụ viện ban hành; Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippin, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Myanmar, Đài Loan: Bộ trưởng Bộ Tài chính/Bộ Kinh tế hoặc Bộ Kế hoạch đầu tư có thẩm quyền điều chỉnh và ban hành Biểu thuế MFN.

(ii) Thẩm quyền phê duyệt các Biểu thuế FTA
Đối với các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Malysia, Úc, Niuzilan, Hoa Kỳ, Chile, Philippines, Ấn Độ , EU, Quốc hội phê chuẩn Hiệp định FTA và Lộ trình cam kết thuế quan trong các FTA trước khi ký kết. Sau khi Quốc hội phê chuẩn, giao Bộ Tài chính hoặc cơ quan cấp Bộ ban hành Biểu thuế. 

Các nước như Inđônesia, Singapore, Myanmar… Chính phủ phê duyệt Hiệp định FTA và Lộ trình cam kết thuế quan. Sau khi Chính phủ phê duyệt, giao Bộ Tài chính hoặc Bộ Kinh tế ban hành.
- Nâng cao tính pháp lý của các quy định về thuế XK, thuế NK đã được Chính phủ quy định chi tiết thi hành các Luật có liên quan và triển khai có hiệu quả trên thực tế, như:

  Luật chưa quy định đại lý hải quan, người bảo lãnh, người sử dụng hàng hóa nhập khẩu nhưng chưa nộp thuế, người thu gom hàng hóa của cư dân biên giới là đối tượng nộp thuế nên thực tế nhiều trường hợp không thu được thuế của các đối tượng này; hoặc Luật quy định về thời điểm tính thuế là ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa phù hợp với trường hợp chuyển đổi đối tượng sử dụng; quy định tách riêng miễn thuế và xét miễn thuế thành 2 điều (01 điều miễn thuế, 01 điều xét miễn thuế là không cần thiết, gây hiểu nhầm là phải “xin cho” mới được miễn thuế. Việc quy định phải nộp thuế trước khi thông quan đối với hàng XK, NK để kinh doanh chưa phân biệt mức độ chấp hành tốt pháp luật của DN như Luật quản lý thuế là chưa khuyến khích doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.v.v. 
 Quy định về miễn thuế trang thiết bị y tế, hàng hóa tạm nhập tái xuất phục vụ hoạt động dầu khí theo Luật dầu khí; quy định về miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được, phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định sử dụng trực tiếp cho hoạt động đóng tàu, tàu biển xuất khẩu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính cho các dự án đóng tàu biển của ngành đóng tàu biển Việt Nam; miễn thuế NK, thuế XK đối với máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư nhập khẩu chuyên dùng nhập khẩu phải là loại trong nước chưa sản xuất được theo danh mục hàng hóa bảo vệ môi trường do Bộ KH&ĐT quy định và sản phẩm xuất khẩu của hoạt động bảo vệ môi trường theo Luật môi trường; Quy định về miễn thuế đối với máy móc, nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm phù hợp với Luật Khoa học và Công nghệ; Quy định về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế và quy định về miễn thuế đối với vật tư, thiết bị, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; quy định về hoàn thuế đối với hàng hóa NK, còn trong giám sát của cơ quan hải quan, đã nộp thuế nhưng sau khi phân tích, giám định không đủ tiêu chuẩn NK phải tịch thu, tiêu hủy.
3. Một số quy định trong Luật Thuế XNK hiện hành sau một số năm thực hiện đến nay không còn phù hợp, cần được sửa đổi để tạo hành lang pháp lý phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển nhằm khuyến khích phát triển sản xuất và xuất khẩu; bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc phù hợp với tiến trình hội nhập theo định hướng cải cách về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã được xác định trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 (đã được Thủ tướng Chính phủ  đã phê duyệt tại Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011) là: “Sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu nhằm khuyến khích sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, hạn chế xuất khẩu khoáng sản tài nguyên chưa qua chế biến, giảm hàng hóa gia công giá trị gia tăng thấp; sửa đổi, bổ sung thuế nhập khẩu nhằm bảo hộ hợp lý, có thời hạn, phù hợp với thông lệ quốc tế đối với một số hàng hóa sản xuất trong nước; thu gọn số lượng mức thuế suất, từng bước đơn giản biểu thuế, mã số hàng hóa; sửa đổi quy định về phương pháp tính thuế (bao gồm cả phương pháp tính thuế hỗn hợp, kết hợp thuế suất theo tỷ lệ phần trăm và thuế tuyệt đối); thực hiện lộ trình điều chỉnh các mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia”.
4. Một số nội dung của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu hiện hành cần được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ để bảo đảm thống nhất chính sách thuế đối với hàng hóa có cùng bản chất hoặc thống nhất với các Luật khác có liên quan, như: 
- Hàng hóa trung chuyển có cùng bản chất như hàng quá cảnh, chuyển khẩu do đó cần đưa hàng trung chuyển vào đối tượng không chịu thuế; hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu có cùng bản chất như hàng gia công cần đưa hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu vào đối tượng miễn thuế như hàng gia công;
- Quy định về trị giá tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu chưa thống nhất với quy định của Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Quy định miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư chưa phù hợp với việc bổ sung thêm hoặc bãi bỏ một số đối tượng thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015 (ví dụ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 không quy định các dự án đầu tư vào các lĩnh vực khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn… là lĩnh vực ưu đãi đầu tư).

- Bãi bỏ các quy định về quản lý thuế như đồng tiền nộp thuế, tỷ giá tính thuế, trách nhiệm của đối tượng nộp thuế, trách nhiệm của cơ quan hải quan, thời hạn hoàn thuế, truy thu thuế, khiếu nại và xử lý vi phạm… 

Phần thứ ba

  MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
Trên cơ sở những kết quả tích cực, những hạn chế, bất cập đã được phân tích ở trên; nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của Luật Thuế xuất nhập khẩu trong thời kỳ hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế, đề nghị thực hiện một số mục tiêu, nguyên tắc, phương hướng và kiến nghị hoàn thiện Luật Thuế xuất nhập khẩu trong thời gian tới như sau:
I. Mục tiêu: Sửa Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhằm:

1.1. Góp phần khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước phù hợp định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế đã ký kết. 

Trên cơ sở đó, dự thảo Luật đã bổ sung các quy định về thuế phòng vệ để xây dựng môi trường kinh tế lành mạnh; bảo vệ, bổ sung những quy định để góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, khuyến khích phát triển sản xuất trong nước, khuyến khích phát triển các dự án đầu tư có tính sâu rộng và tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động XNK khuyến khích sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, hạn chế xuất khẩu khoáng sản tài nguyên chưa qua chế biến, giảm hàng hóa gia công giá trị gia tăng thấp; đồng thời, bảo hộ hợp lý, có thời hạn, phù hợp với thông lệ quốc tế đối với một số hàng hóa sản xuất trong nước; thu gọn số lượng mức thuế suất, từng bước đơn giản biểu thuế, mã số hàng hóa; sửa đổi quy định về phương pháp tính thuế (bao gồm cả phương pháp tính thuế hỗn hợp, kết hợp thuế suất theo tỷ lệ phần trăm và thuế tuyệt đối); thực hiện lộ trình điều chỉnh các mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia; 

1.2. Góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất với văn bản pháp luật liên quan trong đó có Hiến pháp năm 2013, Luật Đầu tư, Luật Quản lý thuế, Luật Tài nguyên môi trường, Luật Hải quan…; đồng thời khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu. 

1.3. Phù hợp các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

Tạo nền tảng pháp luật thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội và Chiến lược cải cách hệ thống thuế, hiện đại hóa quản lý thuế đối với hàng hóa XNK; sửa đổi bổ sung góp phần phục vụ chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên và chuẩn bị cơ sở pháp luật để phục vụ hội nhập sâu, rộng hơn trong giai đoạn tới.

1.4. Đơn giản, thuận lợi cho người nộp thuế; góp phần thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; 

Đổi mới các nội dung và điều luật theo hướng gia tăng các quy định nhằm cải cách thủ tục hành chính thuế đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, ổn định, đơn giản, rõ ràng, công khai, thuận tiện, thống nhất đảm bảo phù hợp với cam kết quốc tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội; Góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý thu, nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
II. Nguyên tắc: Sửa Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải đảm bảo:
1. Tuân thủ Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật về thuế và quản lý NSNN; phù hợp với Chiến lược cải cách hệ thống thuế và Chiến lược cải cách và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2011-2020 đồng thời thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế; 

 2. Kế thừa những quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn và sửa đổi, bổ sung những nội dung mới trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để bảo đảm tính ổn định, cập nhật những nội dung mới đáp ứng yêu cầu phát triển, yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay và thời gian tới.

 3. Xây dựng, hoàn thiện các công cụ phòng vệ về thuế theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong nước trong điều kiện thực hiện các cam kết quốc tế về thuế XK, NK. 

III. Một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung chủ yếu của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Xuất phát từ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để đảm bảo mục tiêu và yêu cầu nêu trên, theo đó tập trung sửa vào những vấn đề cụ thể như sau:

Một là, sửa đổi, bổ sung những quy định trong Luật hiện hành để khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước phù hợp với định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế.
1. Bổ sung những nội dung quan trọng quy định về thuế chống phá giá, chống trợ cấp và các biện pháp phòng vệ về thuế để góp phần bảo vệ nền sản xuất kinh doanh trong nước trong điều kiện hội nhập quốc tế; trên cơ sở kế thừa, nâng cấp bổ sung những quy định của các pháp lệnh liên quan thời gian qua đã phát huy tác dụng tích cực.
Để đảm bảo luật hóa các quy định cơ bản (hiện nay đang được quy định tại các Pháp lệnh chống bán phá giá, Pháp lệnh chống trợ cấp, Pháp lệnh về tự vệ) làm cơ sở áp dụng các loại thuế phòng vệ đối với hàng nhập khẩu nhằm răn đe, phòng ngừa các hành vi bán phá giá, phân biệt đối xử, trợ cấp, gây huy hại cho các ngành sản xuất trong nước trong điều kiện phải cắt giảm thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (khoản 2 Điều này quy định: “1. Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định những vấn đề được Quốc hội giao, sau một thời gian thực hiện trình Quốc hội xem xét, quyết định ban hành luật”), đề nghị:

1.2. Bổ sung giải thích từ ngữ: Dự thảo Luật có chọn lọc 15 cụm từ ngữ có liên quan được đề cập tại Chương IV để giải thích. Trong đó, có 14 cụm từ ngữ được chuyển nguyên trạng từ 3 Pháp lệnh sang, bao gồm: “Thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước”; “Thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước”; “Đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước”; “Đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước”; “Ngành sản xuất trong nước”; “Hàng hóa tương tự”; “Nhập khẩu hàng hoá quá mức”; “ Hàng hoá cạnh tranh trực tiếp”; “Biên độ bán phá giá ”; “Biên độ bán phá giá không đáng kể”; “Khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam không đáng kể”; “Trợ cấp”; “Mức trợ cấp không đáng kể”; “Trợ cấp có tính riêng biệt”.

+ Sửa 02 cụm từ ngữ “Biên độ bán phá giá”,  “Hàng hóa tương tự” cho sát với Hiệp định về chống bán phá giá và Hiệp định trị giá GATT .

+ Bỏ 1 cụm từ ngữ giải thích “biện pháp về thuế để tự vệ”, vì nội dung này sẽ được quy định tại khoản 1 Điều 21 của dự thảo Luật.
1.3. Bổ sung một số nội dung quy định chung về 3 loại thuế phòng vệ: theo hướng quy định một Chương về thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ với các nội dung mang tính quy định chung như trường hợp áp dụng, nguyên tắc, điều kiện, điều tra áp dụng, thẩm quyền áp dụng các loại thuế này. Các nội dung quy định được chọn lọc (chọn các nội dung mang tính quy định chung), chuyển từ Pháp lệnh chống bán phá giá, Pháp lệnh chống trợ cấp, Pháp lệnh về tự vệ sang. Các nội dung chưa được quy định (thủ tục, trình tự tiến hành.... ) sẽ được quy định tại Nghị định.
1.4.  Sửa đổi tên Luật, phạm vi điều chỉnh của Luật: để phù hợp với viêc bổ sung các quy định về 3 loại thuế phòng vệ và việc giao thẩm quyền quy định việc áp dụng các loại thuế phòng vệ cho Chính phủ, đề nghị:

+ Sửa tên Luật thành “Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các biện pháp phòng vệ về thuế”. 

+ Đồng thời, để đảm bảo phù hợp với việc sửa đổi tên gọi, đề nghị sửa đổi phạm vi điều chỉnh (Điều 1) của Luật theo hướng bao gồm cả các biện pháp phòng vệ về thuế áp dụng đối với hàng hóa XK, NK. 

+ Bãi bỏ 3 Pháp lệnh này và bỏ nội dung quy định Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định biện pháp về thuế để tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử.
2. Sửa đổi nguyên tắc, thẩm quyền ban hành Biểu thuế, thuế suất; quy định mức tối thiểu cho biểu thuế theo danh mục nhóm hàng chịu thuế thay cho khung thuế suất:

2.1. Sửa đổi nguyên tắc ban hành Biểu thuế, thuế suất:

Để phù hợp với thực tế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay {Việt nam đã ký 10 Hiệp định FTAs với các nước, nhóm nước, đã cam kết mức độ tự do hóa vào thời điểm cuối cùng (2018 -2020) trung bình vào khoảng 90% số dòng thuế, riêng Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (Hiệp định ATIGA) với mức cam kết tự do hóa đạt 97%. Ngoài ra, Việt Nam đang đàm phán và sẽ thực hiện lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu với TPP, EU, …Trong đó, dự kiến đến 2028 sẽ có trên 95% dòng thuế với các đối tác FTA có thuế suất bằng 0%, ngoại trừ một số mặt hàng có lộ trình sau 2028 như thuốc lá, đường, trứng, muối...Đồng thời, trong một số Hiệp định dự kiến sẽ ký kết, Việt Nam cũng sẽ phải cam kết về cắt, giảm thuế xuất khẩu} - nguyên tắc bảo đảm nguồn thu cho NSNN của thuế XK, thuế NK sẽ không như giai đoạn trước đây; đồng thời để xử lý các vấn đề đặt ra, nhất là trong việc đảm bảo tính hợp lý giữa thuế suất thuế nhập khẩu đánh vào nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng, bán thành phẩm và sản phẩm nguyên chiếc; một số trường hợp thuế nhập khẩu của sản phẩm thô, chưa qua chế biến cao hơn loại đã qua chế biến dẫn đến không khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, không khuyến khích sản xuất tạo giá trị gia tăng cho doanh nghiệp trong nước; số lượng mức thuế suất của biểu thuế còn nhiều, tạo nên sự phức tạp, dễ nhầm lẫn, tranh chấp trong kê khai, tính thuế; góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, đơn giản hóa biểu thuế, thu gọn mức thuế suất, đảm bảo đơn giản, tạo thuận lợi cho thực hiện, phù hợp với chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước đối với công nghệ cao, công nghệ nguồn, công nghệ thông minh, tiết kiệm năng lượng, đề nghị cho bổ sung, điều chỉnh các nguyên tắc ban hành Biểu thuế như sau:

a) Góp phần phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước; khuyến khích nhập khẩu nguyên vật liệu, xuất khẩu sản phẩm được chế biến sâu; chú trọng lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn, công nghệ thông minh, tiết kiệm năng lượng.

b) Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước và các cam kết về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

c) Điều tiết hợp lý nguồn thu ngân sách nhà nước và bình ổn thị trường;

d) Đơn giản, giảm số lượng mức thuế suất, tạo thuận lợi cho cải cách thủ tục hành chính về thuế; áp dụng cùng mức thuế suất đối với hàng hóa có cùng bản chất, cấu tạo, công dụng, có tính năng kỹ thuật tương tự và nguyên liệu, bộ phận, linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để trực tiếp sản xuất, chế tạo sản phẩm hoàn chỉnh.

2.2. Sửa đổi, bổ sung khung thuế suất, thẩm quyền ban hành Biểu thuế, thuế suất.
Để phù hợp với thực tế cam kết quốc tế (mức thuế suất thuế nhập khẩu trần tối đa quy định cho một mặt hàng đã bị ràng buộc bởi cam kết với WTO, mức thuế suất thuế nhập khẩu sàn tối thiểu phù hợp với lộ trình cắt giảm thuế quan theo các Hiệp định thương mại tự do FTAs), hiện nay đang trong quá trình đàm phán cắt giảm thuế thuế suất thuế xuất khẩu với TPP và EU đối với một số mặt hàng như vàng, titan, than đá, molipden, than cốc…); tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đa số các nước giao thẩm quyền ban hành Biểu thuế XK, NK là cấp Bộ, nhưng cũng có một số nước quy định ở cấp cao hơn. Đồng thời, để đơn giản số lượng nhóm hàng chịu thuế trong Biểu khung thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và phù hợp với thẩm quyền hiện hành quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Thủ tướng Chính phủ quy định mức thuế suất hỗn hợp– áp dụng đối với ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu còn lại), đề nghị sửa đổi quy định về thẩm quyền xây dựng biểu thuế, thuế suất theo 01 trong 02 phương án:  
Phương án 1: Giữ nguyên như hiện hành:

+ UBTV Quốc hội ban hành mức tối thiểu cho một số nhóm hàng chịu thuế XK. 

+ Thủ tướng Chính phủ ban hành mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp; 

+ Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thuế cụ thể theo từng mặt hàng của Biểu thuế XK, NK ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, hạn ngạch thuế quan;

Phương án 2: sửa đổi theo hướng:

+ Quốc hội ban hành mức tối thiểu cho một số nhóm hàng chịu thuế XK và ban hành kèm theo ngay trong dự thảo Luật này; 

+ Thủ tướng Chính phủ căn cứ nguyên tắc, tiêu chí của dự thảo Luật (Điều 10) ban hành mức thuế XK, NK cụ thể theo từng mặt hàng, thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, hạn ngạch thuế quan. 

3. Bổ sung quy định về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu cho hải đảo có điều kiện kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng đặc biệt khó khăn; máy móc, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng phục vụ cho hoạt động đánh bắt hải sản xa bờ.
Để khắc phục các vướng mắc trên thực tế hiện nay (một số trường hợp cần nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng phục vụ cho đánh bắt thủy hải sản xa bờ, nhưng do không thuộc một dự án ưu đãi đầu tư cụ thể nào nên không được miễn thuế NK) trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền về biển đảo, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường biển đảo, nâng cao đời sống cư dân của các hải đảo có điều kiện kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng đặc biệt khó khăn; khuyến khích hoạt động khai thác thủy hải sản xa bờ, giảm chi phí mua sắm máy móc dụng cụ chuyên dùng cho hoạt động khai thác thủy hải sản; đề nghị bổ sung quy định về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu cho hải đảo có điều kiện kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng đặc biệt khó khăn theo quy định của UBTVQH; Máy móc, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng phục vụ cho hoạt động đánh bắt hải sản xa bờ.
4. Bổ sung quy định về miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Để khuyến khích phát triển sản xuất trang thiết bị y tế thay thế hàng nhập khẩu theo các định hướng của Nhà nươc, trên cơ sở quy định thẩm quyền của Thủ tướng CP tại khoản 11, Điều 16 của Luật thuế XK, thuế NK hiện hành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg về việc miễn thuế nhập khẩu 05 năm đối với vật tư, thiết bị, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo. 

Theo đó, để minh bạch, nâng cao tính pháp lý của quy định này, phù hợp với chủ trương khuyến khích phát triển ngành y tế hiện nay của Đảng và Nhà nước, đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật nội dung này.
5. Chuyển hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập để SXXK từ đối tượng hiện nay thực hiện thu thuế và hoàn thuế khi xuất khẩu sang đối tượng miễn thuế 

Để khuyến khích sản xuất xuất khẩu và hạch toán đúng thu ngân sách, tạo giá trị gia tăng cao, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (đa số doanh nghiệp thuộc diện này thực hiện hoạt động SXXK) khắc phục vướng mắc hiện hành (khi hàng hóa gia công thuộc đối tượng miễn thuế, hàng sản xuất xuất khẩu thuộc đối tượng hoàn thuế trong khi xét về bản chất hai loại hình này đều xuất khẩu sản phẩm và không tiêu dùng tại Việt Nam), phù hợp với điểm E3 (phần định nghĩa) Phụ lục F Công ước Kyoto (hàng hóa là nguyên liệu, vât tư được đưa vào trong một lãnh thổ hải quan để sản xuất, gia công, sửa chữa sau đó xuất khẩu thì được miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác) và thông lệ quốc tế (Nhật bản, Hàn quốc, Malaysia, Philippine, Indonesia, Trung Quốc áp dụng chế độ hoàn thuế cho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu), đề nghị sửa đổi theo hướng chuyển hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập để sản xuất xuất khẩu từ đối tượng hoàn thuế sang đối tượng miễn thuế. Việc sửa đổi như trên cũng không làm thay đổi chính sách về thuế đối với đối tượng này.

6. Sửa đổi quy định về miễn thuế tạo TSCĐ của dự án ưu đãi đầu tư, dự án ODA.

Để minh bạch, khắc phục các vướng mắc trên thực tế hiện nay (ví dụ như: một doanh nghiệp, ngoài công nhân còn có lao động gián tiếp tại các phòng, ban trong khi đó theo quy định của Luật thuế XK, thuế NK thì chỉ miễn thuế cho xe ô tô chở công nhân, mặt khác trong nước đã sản xuất được xe ô tô trên 24 chỗ; nhiều trường hợp không nhập khẩu máy móc thiết bị nguyên chiếc mà NK linh kiện rời để lắp ráp hoặc NK nguyên liệu để chế tạo máy móc, linh kiện khi đó theo quy định của Luật thuế XK, thuế NK thì chỉ miễn thuế cho linh kiện…., bộ phận rời đi kèm; tranh chấp trong thực hiện quy định về phương tiện vận chuyển chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ do chưa rõ ràng, có thể hiểu khác nhau; hàng hóa NK bằng nguồn vốn ODA thuộc đối tượng DN SXKD có thu hồi vốn cũng được miễn thuế NK.), đồng thời để phù hợp với quy định của Luật đầu tư số 67/2014/QH13, ngoài Lĩnh vực ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư, Luật đầu tư đã bổ sung thêm 03 loại dự án ưu đãi đầu tư mới (là: (i) Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư; (ii) Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên, (iii) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ đầu tư vào lĩnh vưc ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn đặc biệt khó khăn), đề nghị sửa đổi quy định này theo hướng:

a) Về loại dự án đầu tư được miễn thuế: Tại dự thảo Luật ghi rõ miễn thuế đối với hàng hóa tạo TSCĐ cho 5 loại dự án ưu đãi đầu tư của đối tượng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.
b) Về loại hàng hóa miễn thuế tạo TSCĐ:
- Chỉ miễn thuế hàng hóa tạo TSCĐ cho dự án ODA thuộc đối tượng đầu tư NSNN; không miễn thuế hàng hóa tạo TSCĐ cho dự án ODA để SXKD có thu hồi vốn của DN. 
- Không cho miễn thuế ô tô trên 24 chỗ ngồi trở lên. 
- Miễn thuế cả linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc thiết bị, không phải chỉ thiết bị đi kèm. 
- Quy định rõ phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ phải là loại sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án và không đăng ký lưu thông trên hệ thống giao thông công cộng (nội dung phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ phải là loại sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án và không đăng ký lưu thông trên hệ thống giao thông công cộng cũng được sửa đổi tương tự đối với phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định sử dụng trực tiếp cho đóng tàu, dầu khí).
7.  Bổ sung quy định về thời hạn nộp thuế đối với doanh nghiệp thuộc diện ưu tiên

Để cụ thể hóa và đồng bộ với pháp luật quản lý thuế về chế độ ưu tiên cho doanh nghiệp ưu tiên, xét doanh nghiệp thuộc diện ưu tiên (hiện có 35 doanh nghiệp ưu tiên và đang xét 5 doanh nghiệp) là những doanh nghiệp: Không vi phạm pháp luật về thuế, về hải quan trong hai năm liên tục; Thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật; Thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục thuế điện tử; Tuân thủ pháp luật về kế toán, thống kê; Chấp hành tốt pháp luật hải quan, pháp luật thuế, nếu phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng như các doanh nghiệp khác là chưa hợp lý, chưa thể hiện ưu đãi đối với các doanh nghiệp này, đề nghị bổ sung quy định người nộp thuế là doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên thực hiện nộp thuế đối với hàng nhập khẩu kinh doanh theo định kỳ (các tờ khai hải quan đã thông quan trong tháng nộp thuế chậm nhất vào ngày thứ 10 của tháng kế tiếp và không phải nộp tiền chậm nộp). Theo hướng này, doanh nghiệp chỉ phải kê khai nộp thuế 1 lần, không phải trả phí bão lãnh, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp).
Hai là, sửa đổi, bổ sung những quy định trong Luật hiện hành để đảm bảo góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đầy đủ, đồng bộ và thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan; khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Thuế xuất nhập khẩu.

1. Bổ sung hàng trung chuyển vào đối tượng không chịu thuế.

Hiện nay, hàng hóa trung chuyển qua các cảng biển Việt Nam đang được thực hiện tại các cụm cảng Cái Mép-Thị Vải-Cát Lái, đã và đang mang lại nhiều lợi ích kinh tế và trong tương lai khả năng loại hình này sẽ phát triển ở Vân Phong- Khánh Hòa, Lạch Huyện- Hải Phòng, Vũng Áng- Hà Tĩnh. Xét về tính chất, loại hình này tương tự như hàng quá cảnh, chuyển khẩu, không phát sinh các nghĩa vụ về thuế (đều do doanh nghiệp Việt Nam thực hiện dịch vụ và thu phí, không thực hiện thủ tục khai trên tờ khai hải quan như các loại hàng hóa thông thường khác mà chỉ thực hiện thủ tục giám sát hải quan); vì vậy đề nghị bổ sung hàng trung chuyển vào đối tượng không chịu thuế.

2. Bỏ hàng mượn đường ra khỏi đối tượng không chịu thuế:

Để phù hợp với Luật Thương mại số 36/2005/QH11 và Luật hải quan số 54/2014/QH13 không có quy định loại hình mượn đường (về bản chất đây là quá cảnh, không phải mượn đường). đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đề nghị bỏ quy định hàng hóa “mượn đường” ra khỏi đối tượng không chịu thuế. 

3. Sửa “đối tượng nộp thuế” thành “người nộp thuế” và bổ sung quy định chi tiết về các tổ chức, cá nhân là người nộp thuế.
Để thống nhất với Luật quản lý thuế, Luật hải quan và khắc phục vướng mắc trên thực tế hiện nay (ngoài chủ hàng còn có người nhận ủy thác, đại lý làm thủ tục hải quan và người nộp thuế thay…, người sử dụng hàng hóa nhập khẩu khi chuyển đổi mục đích sử dụng chưa nộp thuế NK, có trường hợp không thu được thuế của người NK, ví dụ hàng ngoại giao, hàng của tổ chức cá nhân thu gom hàng hóa của cư dân biên giới), đề nghị sửa “đối tượng nộp thuế” thành “người nộp thuế” và bổ sung vào Dự thảo Luật quy định chi tiết về các tổ chức, cá nhân là người nộp thuế, như:

- Các trường hợp được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế, gồm: Đại lý làm thủ tục hải quan doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh nộp thay cho người nộp thuế; tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh, nộp thay thuế cho người nộp thuế; 

- Người xử lý tài sản là hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu đó chưa nộp thuế; 

- Người kinh doanh, tiêu thụ, sử dụng hàng hóa nhập khẩu chưa nộp thuế nhập khẩu;

- Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

4. Sửa đổi quy định về thuế suất thông thường.
Để minh bạch, nâng cao tính pháp lý (trên cơ sở quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành về giới hạn tối đa mức thuế suất thông thường so với thuế suất ưu đãi, tại các Nghị định, Chính phủ đã quy định Thuế suất thông thường bằng 150% so với thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng), đề nghị cho bổ sung vào Điều 6 dự thảo Luật theo hướng: Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% so với thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. 

5. Sửa đổi quy định về trị giá tính thuế.

Để phù hợp với Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 (Điều 86  quy định: Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm và phí vận tải quốc tế. Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là thành viên), đề nghị sửa đổi quy định về trị giá tính thuế theo hướng: Trị giá tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu là trị giá hải quan được xác định theo quy định của Luật hải quan.
6. Sửa đổi quy định về thời điểm tính thuế.

Để có căn cứ xử lý các vướng phát sinh trong thực tế, bao quát cả trường hợp chuyển đổi đối tượng sử dụng so với khi nhập khẩu ban đầu; ví dụ chuyển từ đối tượng miễn thuế sang đối tượng chịu thuế (mức thuế suất, tỷ giá, trị giá khi đăng ký tờ khai khác với khi chuyển đổi sử dụng), đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa được ưu đãi về thuế XK, thuế NK có sự thay đổi đối tượng sử dụng là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan theo quy định của Luật hải quan. 

7. Sửa đổi quy định về miễn thuế đối với hàng hóa XK để gia công.

Nhằm hạn chế việc lợi dụng quy định miễn thuế đối với nhập khẩu hàng hóa gia công sau đó xuất khẩu để xuất khẩu các sản phẩm hạn chế XK hoặc các nguyên vật liệu thô (thực tế có trường hợp lợi dụng quy định này để xuất khẩu các sản phẩm hạn chế XK các nguyên vật liệu thô, sau khi gia công chế biến ở nước ngoài hoặc khu phi thuế quan đã NK sản phẩm gia công về nên đã được miễn thuế XK. Sau một thời gian, DN sẽ XK sản phẩm này và như vậy sẽ vừa tránh được chính sách mặt hàng, vừa tránh thuế XK - ví dụ DN XK quặng sắt, gia công thành phôi, NK phôi trở lại nhưng sau đó XK phôi thep. Hiện phôi thép không có thuế XK), đề nghị sửa đổi quy định về miễn thuế hàng hóa XK để gia công theo hướng quy định rõ chỉ miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu được miễn thuế XK trừ một số mặt hàng theo quy định của Chính phủ.
8. Sửa đối quy định hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới.

Để minh bạch, nâng cao tính pháp lý, hạn chế gian lận thương mại (thực tế do chính sách chưa quy định đầy đủ đối với phần hàng hóa cư dân không sử dụng phục vụ cho đời sống và sản xuất của mình nên xảy ra tình trạng lợi dụng để thu gom hàng hoá được miễn thuế đem vào nội địa, ảnh hưởng đến sản xuất trong nước), đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định này theo hướng:

- Bỏ Điều 7 của Luật và giải thích cụm từ “Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới”tại Điều 5 của Luật;

- Sửa đổi, bổ sung quy định miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới để phục vụ trực tiếp cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới trong định mức và mặt hàng theo quy định của Chính phủ;

9. Bổ sung quy định miễn thuế đối với trang thiết bị y tế, hàng TNTX phục vụ dầu khí; Tàu biển XK; máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định sử dụng trực tiếp cho hoạt động đóng tàu
Để tránh sự chồng chéo, tạo thuận lợi cho thực hiện, Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP và Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế XK, thuế NK đã tập hợp các quy định về miễn thuế từ Luật Dầu khí và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính cho các dự án đóng tàu biển của ngành đóng tàu biển Việt Nam, bao gồm: 

+ Trang thiết bị y tế và thuốc cấp cứu sử dụng trên các giàn khoan và công trình nổi được Bộ Y tế xác nhận; Hàng hóa tạm nhập, tái xuất khác phục vụ cho hoạt động dầu khí.
+ Máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định sử dụng trực tiếp cho hoạt động đóng tàu. Tàu biển xuất khẩu.

Để nâng cao tính pháp lý, tập trung các quy định ưu đãi về thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại Luật thuế XK, thuế NK, đề nghị bổ sung quy định về miễn thuế NK, thuế XK đối với các trường hợp trên vào dự thảo Luật thuế XK, thuế NK.

10. Bổ sung quy định đối tượng miễn thuế đối với hàng hóa phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.

Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế XK, thuế NK đã quy định: máy móc, nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm trong nước chưa sản xuất được thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu. 
Để nâng cao tính pháp lý, tập trung các quy định về miễn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Luật thuế XK, thuế NK, đề nghị đưa quy định về miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm vào Dự thảo Luật.

11. Bổ sung đối tượng miễn thuế là hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế.

Căn cứ quy định tại khoản 3, 5, 11 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK hiện hành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 về quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế cho các đối tượng xuất cảnh, nhập cảnh, ngoại giao, thủy thủ,v.v. được miễn thuế nhập khẩu.

 Để nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính minh bạch, khuyến khích phát triển du lịch trong nước, phù hợp với thông lệ quốc tế, đề nghị bổ sung hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế vào Điều miễn thuế của dự thảo Luật.

12. Bổ sung các lĩnh vực miễn thuế mới theo quy định của khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư số 67/2014/QH13.

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015 đã bổ sung thêm một số đối tượng mới thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư. Để đảm bảo thống nhất, tập trung, phù hợp với quy định của Luật đầu tư số 67/2014/QH13, đề nghị bổ sung ưu đãi thuế đối với các đối tượng này theo hướng ghi rõ miễn thuế hàng hóa tạo tài sản cố định cho các đối tượng ưu đãi đầu tư như nêu tại khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư số 67/2014/QH13.

13. Miễn thuế hàng hóa bảo vệ môi trường.

Thực hiện Luật bảo vệ môi trường, tại Điều 44 Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực từ thi hành từ ngày 01/4/2015 thì hàng hóa nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu của hoạt động bảo vệ môi trường được miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu.

Để nâng cao tính pháp lý, tập trung các quy định ưu đãi về thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại Luật thuế XK, thuế NK, đề nghị bổ sung quy định về miễn thuế NK, thuế XK đối với hàng hóa nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu của hoạt động bảo vệ môi trường vào dự thảo Luật, trong đó, quy định rõ máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư nhập khẩu chuyên dùng nhập khẩu phải là loại trong nước chưa sản xuất được theo danh mục hàng hóa bảo vệ môi trường do Bộ KH&ĐT quy định.

14. Bổ sung các nguyên tắc về miễn thuế cho một số trường hợp cụ thể do Thủ tướng Chính phủ quyết định

Để đảm bảo tính pháp lý, minh bạch trong quá trình chuẩn hóa chính sách miễn thuế, tạo điều kiện để xử lý một số trường hợp đặc thù, không nhằm mục đích kinh doanh, hoặc có lý do bất khả kháng mà yêu cầu của thực tiễn phải miễn thuế nhập khẩu; ví dụ, hàng nhập khẩu sử dụng cho các đoàn vận động viên tham gia  sự kiện thể thao SeaGames ở Việt Nam, pháo hoa nhập khẩu để thi bắn pháo hoa, nguyên vật liệu nhập khẩu để gia công hoặc SXXK bị cháy, sự kiện biểu tình Biển đông.v.v., đề nghị bổ sung quy định về nguyên tắc được miễn thuế đối với các trường hợp cụ thể do Thủ tướng Chính phủ quyết định, đó là, hàng nhập khẩu vì mục tiêu phục vụ cộng đồng, hàng nhập khẩu không vì mục đích kinh doanh, hàng bị thiên tai hỏa hoạn tai nạn bất ngờ. 

15. Bãi bỏ một số nội dung quy định về quản lý thuế của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không còn phù hợp và được thay thế bởi các Luật có liên quan nên không cần thiết quy định trong Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu  để tránh quy định chồng chéo, gây vướng mắc trong thực hiện.

a) Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản lý thuế số 21/2013/QH13 đã quy định cụ thể về thời hạn nộp thuế; thẩm quyền, trách nhiệm của người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, các Bộ ngành có liên quan; việc xử lý khiếu nại, truy thu thuế…Để minh bạch, tạo thuận lợi cho thực hiện, đề nghị bỏ các điều sau được quy định trong Luật thuế XK, thuế NK hiện hành: Quy định về đồng tiền nộp thuế (khoản 3 Điều 8); Quy định về trách nhiệm của đối tượng nộp thuế (Điều 13); Quy định về thời hạn nộp thuế (Điều 15);Quy định về trách nhiệm và thời hạn hoàn thuế (Điều 20);Quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa do nhầm lẫn (Điều 19);Quy định về truy thu thuế (Điều 21);Quy định về khiếu nại và xử lý vi phạm (Điều 22, 23, 24); Quy định về trách nhiệm của cơ quan hải quan (Điều 27).

b) Sửa đổi giải thích từ ngữ “Khu phi thuế quan” để phù hợp với thực tế (do có một số khu không được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (kho ngoại quan, kho bảo thuế) và một số khu không có hàng rào cứng bao quanh (khu kinh tế thương mại Cầu Treo- Hà Tĩnh, khu thương mại đặc biệt Lao Bảo, doanh nghiệp chế xuất)). Do đó, nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý thuế, thủ tục của cơ quan hải quan đề nghị sửa theo hướng quy định rõ hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, thuộc đối tượng không chịu thuế. Đồng thời bổ sung quy định rõ, cụ thể tiêu chí của khu phi thuế quan để được hưởng chính sách đảm bảo phù hợp thông lệ quốc tế, đảm bảo phù hợp thực tế, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đó phải là những khu có hàng rào cứng, mọi hoạt động xuất nhập cảnh của phương tiện, xuất nhập khẩu của hàng hóa phải được giám sát quản lý hải quan và của các cơ quan chủ quản.

c) Bỏ nội dung giải thích từ ngữ đã được quy định tại Luật hải quan:
Để thống nhất với Luật hải quan số 54/2014/QH13 đã giải thích cụm từ “Tài sản di chuyển”. tránh chồng chéo, đề nghị bỏ nội dung giải thích này tại Luật thuế XK, thuế NK.
16. Bỏ quy định về miễn thuế tạo TSCĐ là trang thiết bị NK lần đầu của dự án ưu đãi đầu tư vào một số lĩnh vực dịch vụ.

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 (có hiệu lực ngày 01/7/2015) được Quốc hội ban hành năm 2014 không coi các dự án đầu tư vào các lĩnh vực, dịch vụ: khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn…là lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Theo đó, để phù hợp, đảm bảo tính thống nhất với quy định của Luật đầu tư số 67/2014/QH13, đề nghị bỏ quy định miễn thuế tạo TSCĐ là trang thiết bị nhập khẩu lần đầu của dự án ưu đãi đầu tư vào các lĩnh vực khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn…
17. Về miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện cho sản xuất của dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư

Luật thuế XK, thuế NK hiện hành quy định miễn thuế NK nguyên liệu vật tư, linh kiện chưa sản xuất được để phục vụ sản xuất trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất cho một số dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trừ sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, máy rửa bát đĩa, đầu đĩa, dàn âm thanh, bàn là điện, ấm đun nước, máy sấy khô tóc, làm khô tay, rượu, bia, thuốc lá và những mặt hàng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Để phù hợp với việc bổ sung thêm doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ vào đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư và việc loại trừ không áp dụng ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản, sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của Luật đầu tư mới, đề nghị quy định về miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được theo hướng:

- Ngoài lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bổ sung thêm doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ cũng được miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất;

- Quy định rõ Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quy định tại khoản này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, máy rửa bát đĩa, đầu đĩa, dàn âm thanh, bàn là điện, ấm đun nước, máy sấy khô tóc, làm khô tay, rượu, bia, thuốc lá và những mặt hàng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 Ba là, sửa đổi bổ sung những quy định trong Luật hiện hành để phù hợp với các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

1. Bổ sung quy định về áp dụng thuế XK ưu đãi 
Thời gian tới Việt Nam có thể sẽ áp dụng Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi chung có tính chất phổ thông phù hợp với cam kết của WTO (Việt Nam đang đàm phán với TPP và EU về khả năng xóa bỏ thuế XK  đối với phần lớn các mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu như các mặt hàng nông sản, lâm sản, khoảng sản, phế liệu kim loại …. Vì vậy, để thể hiện rõ đối xử của VN với các nước theo tinh thần có đi, có lại; đồng thời minh bạch, bao quát hết các loại thuế suất thuế XK, phù hợp với cam kết quốc tế trong tương lai, đề nghị quy định bổ sung vào Luật nội dung “Trường hợp hàng hóa xuất khẩu sang nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi về thuế xuất khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam thì thực hiện theo các thỏa thuận này”.
2. Bổ sung quy định về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường nội địa đáp ứng các quy tắc về xuất xứ.

Để bao quát hết được các trường hợp phát sinh trên thực tiễn (các loại hàng hóa sản xuất trong khu phi thuế quan vẫn được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ - C/O như các loại hàng hóa khác khi xuất khẩu ra nước ngoài và khi xuất vào thị trường nội địa cũng kê khai, nộp thuế dựa theo C/O này), đảm bảo tính minh bạch của Luật, đề nghị bổ sung quy định về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường nội địa theo nguyên tắc hàng hóa đáp ứng được quy tắc về xuất xứ thì sẽ được áp dụng theo mức thuế suất tương ứng với loại C/O đó. 
3. Bổ sung quy định về thuế hỗn hợp:

Để có đầy đủ các công cụ bảo vệ phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần bảo vệ sản xuất trong nước đối với một số mặt hàng trong trường hợp cần thiết hoặc đáp ứng yêu cầu quản lý trong từng giai đoạn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế (phần lớn các nước đều duy trì thuế tuyệt đối và thuế hỗn hợp đối với các mặt hàng nhạy cảm, đặc biệt là các nước phát triển. Ví dụ Thái Lan áp dụng thuế hỗn hợp đối với củ hành, cá; một số loại quả và quả hạch, tiêu ớt, dầu thực vật, thực phẩm chế biến, đồ uống, xăng dầu, vải dệt,...; Malaysia áp dụng thuế hỗn hợp với chuối, dưa, một số đồ uống là rượu vang, rượu mạnh, lá thuốc lá, phèn, giấy và bìa giấy, thỏi đúc phế liệu sắt, máy nén sử dụng trong thiết bị lạnh; Nhật Bản áp dụng thuế hỗn hợp đối với trên 600 mặt hàng nông thủy sản gồm động vật sống, cá, thịt lợn, thịt bò, sữa và sản phẩm sữa, hoa quả tươi và chế biến, đường, nông sản như gạo, lạc, đỗ, đậu, rượu mạnh, xăng dầu, bông và giầy dép; đề nghị bổ sung quy định về áp dụng thuế hỗn hợp và hạn ngạch thuế quan vào Luật thuế XK, thuế NK; đồng thời, bố cục lại các điều quy định về thuế suất thuộc Chương II theo từng loại thuế (Điều 6- thuế theo tỷ lệ phần trăm, Điều 7- thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, Điều 8- hạn ngạch thuế quan) và bỏ nội dung giải thích từ ngữ về “thuế tuyệt đối” tại khoản 4 Điều 5 Luật thuế XK, thuế NK hiện hành để quy định nội dung này tại Điều 7 của dự thảo Luật. 

4. Bổ sung quy định về hạn ngạch thuế quan

Để phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần bảo hộ sản xuất trong nước đối với một số mặt hàng nông sản (hiện nay Việt Nam được áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với 4 nhóm mặt hàng gồm: trứng gia cầm, đường, muối, lá thuốc lá) hoặc đáp ứng yêu cầu quản lý trong từng giai đoạn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế (Philippines áp dụng hạn ngạch thuế quan thịt gia cầm, đường, thịt bò, thịt lợn, khoai tây, ngô… Thái Lan áp dụng hạn ngạch thuế quan sữa, thịt đông lạnh, thịt bò, bột sữa, gạo, bột mì. Hàn Quốc áp dụng hạn ngạch thuế quan gạo, ớt, sữa, tỏi, bơ, chè xanh, lạc, hạt dẻ, khoai tây, sâm…. EU áp dụng hạn ngạch thuế quan mặt hàng sắt thép, dệt may, hạt và cây trồng từ hạt…), đề nghị bổ sung quy định về hạn ngạch thuế quan theo hướng xác định rõ việc áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt hoặc hàng hóa đáp ứng tiêu chí về xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế xuất nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam, đối với hàng hóa trong hạn ngạch thuế quan và thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa ngoài hạn ngạch.

5. Bổ sung đối tượng miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp tối thiểu; hàng mẫu không có giá trị thương mại:

Để phù hợp với chuẩn mực 4.13 và chuẩn mực 4.24 Chương 4 của công ước Kyoto sửa đổi, để tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại quốc tế, thực hiện cam kết với TPP về việc không thu thuế đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp ở mức tối thiểu, miễn thuế XNK cho hàng hóa là hàng mẫu, ấn phẩm quảng cáo, hàng mẫu, ấn phẩm quảng cáo có trị giá thấp; đề nghị sửa đổi Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo hướng miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp ở mức tối thiểu; miễn thuế XNK cho hàng hóa là hàng mẫu, ấn phẩm quảng cáo; hàng mẫu theo đơn hàng hoặc để phục vụ sản xuất hoặc ảnh, phim, mô hình hoặc bất kỳ hàng hóa tương tự nào khác thay thế cho hàng mẫu đó, ấn phẩm quảng cáo có trị giá thấp, không nhằm mục đích thương mại.

6. Bổ sung đối tượng miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế

Điều 6 Luật thuế XNK hiện hành quy định ”Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó”.
Tại Điều 17 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật Ký kết, gia nhập điều ước quốc tế đã có quy định về vấn đề này, để phù hợp với Luật ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế và quy định của Luật Quản lý thuế, đề nghị bỏ điều 6 của Luật hiện hành và tại điều quy định về miễn thuế bổ sung thêm một khoản về đối tượng miễn thuế theo các Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ các nước hoặc một số tổ chức quốc tế trong đó có điều khoản thỏa thuận ưu đãi miễn thuế cho hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định đó. 

7. Bổ sung quy định miễn thuế cho một số hàng hóa thuộc chế độ tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập có thời hạn, không mang mục đích thương mại 

Để phù hợp với khuyến nghị của Công ước Kyoto về việc miễn thuế xuất, nhập khẩu cho các loại hàng hóa tạm nhập-tái xuất phục vụ các mục đích đặc biệt, được tái xuất trong một khoảng thời gian nhất định, không thay đổi về hàng hoá trong thời gian tạm nhập, thực hiện cam kết với EU và sắp tới là TPP về việc miễn thuế cho hàng hóa tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập có thời hạn; đề nghị bổ sung một số loại hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập vào đối tượng miễn thuế nhập khẩu gồm: 
+ Hàng hóa tạm nhập tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập để phục vụ thay thế, sửa chữa trong thời gian nhất định với điều kiện không làm thay đổi tính năng ban đầu của hàng hóa.

+ Máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất để phục vụ thử nghiệm nghiên cứu phát triển sản phẩm. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa theo hợp đồng mua bán hàng hóa. 

+ Phương tiện chứa hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập theo phương thức quay vòng không phải thanh toán. 

8. Bổ sung quy định về điều kiện hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu sau đó tái nhập khẩu.

Theo chuẩn mực 4.19 Công ước Kyoto, thì hàng hóa XK hay NK nếu phát hiện có sai sót, khiếm khuyết so với thỏa thuận và được gửi trả lại thì được hoàn thuế nêu đáp ứng 2 điều kiện: chưa qua sử dụng, sửa chữa tại nước nhập khẩu hoặc XK và được tái xuất, tái nhập trong thời hạn hợp lý. Tham khảo kinh nghiệm các nước cho thấy, một số nước có quy định nội dung này. Hàn Quốc quy định nếu hàng hóa nhập khẩu được khai báo khác so với hàng hóa đã nêu tại hợp đồng nhưng cùng chất lượng hoặc hình dạng mô tả khi khai báo và được xuất khẩu qua kho ngoại quan trong vòng 1 năm thì được hoàn lại số tiền thuế đã nộp. 

Để phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đề nghị bổ sung điều kiện hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu sau đó tái nhập khẩu theo hướng phải chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại nước nhập khẩu hoặc XK và chỉ được hoàn thuế nhập khẩu trong thời hạn theo quy định.
Bốn là, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

1. Chuyển hàng hóa kinh doanh TNTX từ đối tượng thu thuế và thực hiện hoàn thuế khi xuất khẩu sang đối tượng miễn thuế có điều kiện thực hiện cơ chế đặt cọc 

Để khắc phục tồn tại trên, xét bản chất chính sách thuế hiện hành đang thực hiện tạm thu đối với hàng hóa kinh doanh TNTX, để phù hợp với thông lệ quốc tế, tránh rủi ro trong trường hợp DN NK hàng hóa hết thời hạn nhưng không tái xuất, với thủ tục quản lý đơn giản hơn nhưng không làm thay đổi bản chất đối với loại hình này, đề nghị chuyển hàng kinh doanh TNTX từ đối tượng thu thuế và thực hiện hoàn thuế sang đối tượng miễn thuế có điều kiện thực hiện cơ chế đặt cọc trong thời hạn TNTX với điều kiện phải có bảo đảm bằng hình thức đặt cọc hoặc bảo lãnh của tổ chức tín dụng đảm bảo đúng bản chất kinh tế của hàng hóa TNTX, hạch toán ngân sách thu chi đúng, loại trừ thu chi khống ngân sách; vừa đảm bảo quản lý phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hầu hết các nước đều qui định hàng TNTX không phải nộp thuế trong thời hạn nhất định nhưng phải tái xuất đúng thời hạn và phải đảm bảo bằng một khoản tiền đặt cọc tương đương nghĩa vụ thuế phải nộp (Anh, Nhật Bản, Newzealand, Trung quốc) hoặc đảm bảo bằng một khoản tiền đặt cọc nhất định (Thái lan, Lào, Campuchia) và quản lý, theo dõi bằng sổ tạm quản. Xử lý theo phương án 2 phù hợp với thông lệ quốc tế, tránh rủi ro trong trường hợp DN NK hàng hóa hết thời hạn nhưng không tái xuất.
2. Gộp quy định xét miễn thuế với miễn thuế thành một điều, đồng thời sửa nội dung quy định của một số đối tượng cho phù hợp:
a) Để khắc phục vướng mắc trong thực tế (gây hiểu nhầm xét miễn thuế là “xin cho”), đề nghị gộp chung quy định về miễn, xét miễn thuế thành một điều.
b) Sửa đổi quy định về miễn thuế hàng quà biếu, quà tặng

Luật thuế XK, thuế NK hiện hành quy định miễn thuế NK hàng hoá là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại trong định mức do Thủ tướng Chính phủ quy định. Triển khai quy định trên, Bộ Tài chính đã có các Thông tư hướng dẫn: Hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ các trường hợp đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chính sự nghiệp công, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được cơ quan chủ quản cấp trên cho phép tiếp nhận; hàng hoá là quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện. Để minh bạch, nâng cao tính pháp lý, đề nghị bổ sung quy định:

Hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ các trường hợp đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chính sự nghiệp công, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, cơ quan chủ quản cấp trên cho phép tiếp nhận; hàng hoá là quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện vào dự thảo Luật.

c) Sửa đổi quy định miễn thuế hàng phục vụ an ninh quốc phòng

Thực tế hiện nay, để góp phần hạn chế sử dụng vốn ngân sách địa phương mua sắm hàng hóa, sau khi trao đổi với Bộ Công an, Bộ quốc phòng, Bộ Tài chính đã thực hiện miễn thuế đối với hàng hóa thuộc danh mục do Bộ công an, quốc phòng xác nhận theo hướng: Hàng nhập khẩu của Bộ bằng nguồn vốn NSNN, không phân biệt trong nước đã hay chưa sản xuất được đều được miễn thuế NK; Hàng NK bằng nguồn vốn ngân sách địa phương, chỉ miễn thuế đối với hàng hóa thuộc loại trong nước đã sản xuất được.

Nhằm mục tiêu góp phần khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất, kinh doanh trong nước, xét thực tế nhiều mặt hàng do Bộ Quốc phòng, Bộ công an nhập khẩu để phục vụ an ninh, quốc phòng (ô tô, xe máy, vải…- là hàng có công dụng sử dụng chung cho nhiều lĩnh vực khác nhau) và trong nước đã sản xuất được, đề nghị sửa đổi theo hướng hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng không phân biệt nhập khẩu bằng vốn trung ương hay địa phương theo danh mục cụ thể do Bộ quản lý chuyên ngành công bố được miễn thuế nhập khẩu. Riêng phương tiện vận tải chuyên dùng (ô tô, xe máy) phải là loại trong nước chưa sản xuất được.

d) Sửa đổi quy định miễn thuế hàng phục vụ nghiên cứu khoa học.

Để khắc phục vướng mắc trong thực tế thực hiện (khó xác định trường hợp nào miễn, trường hợp nào xét miễn do theo quy định hiện hành hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc đối tượng miễn thuế; hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ nghiên cứu khoa học, thuộc đối tượng xét miễn thuế và tình trạng không thống nhất về điều kiện miễn thuế (loại miễn phải trong nước chưa sản xuất được, loại xét miễn không yêu cầu phải trong nước chưa sản xuất được), từ đó tạo thuận lợi cho thực hiện, đề nghị gộp 2 quy định này thành nội dung như sau: Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo danh mục cụ thể do Bộ quản lý chuyên ngành duyệt. Riêng phương tiện vận tải chuyên dùng phải là loại trong nước chưa sản xuất được.
KẾT LUẬN

Kết quả thực hiện trong 10 năm qua cho thấy Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã thể hiện sâu sắc quan điểm đổi mới và cải cách của Đảng và Nhà nước ta; góp phần quan trọng trong việc bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ; góp phần tăng cường hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo hộ sản xuất trong nước, góp phần đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã bộc lộ những bất cập, hạn chế nhất định cần được kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện để góp phần khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất, kinh doanh trong nước phù hợp định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế đã ký kết; hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất với các Luật có liên quan; phù hợp các cam kết và điều ước quốc tế về thuế XNK; đơn giản, thuận lợi cho người nộp thuế; góp phần thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia./.

Phụ lục 2

SỐ NỢ THUẾ CHI TIẾT CỦA CÁC NĂM 2005-2014

                                                                                                                                                                                                             Đơn vị tính: tỷ đồng

	STT
	Lũy kế đến ngày 31/12 
	CHI TIẾT NỢ THUẾ CHUYÊN THU QUÁ HẠN


	Tỷ trọng nợ chuyên thu quá hạn so với số thu

	
	
	XK
	NK
	VAT
	TTĐB
	TV,BVMT
	PHẠT CN
	KHÁC
	TỔNG CỘNG
	

	1
	Năm 2005
	15,36
	2.298,10
	474,36
	225,95
	17,82
	363,32
	89,06
	3.483,97
	6.56%

	2
	Năm 2006
	15,80
	2.096,37
	384,11
	163,41
	18,53
	414,00
	77,75
	3.169,97
	5.19%

	3
	Năm 2007
	15,98
	2.213,21
	365,70
	98,92
	12,97
	411,87
	47,32
	3.165,97
	3.72%

	4
	Năm 2008
	45,59
	2.204,92
	555,25
	241,11
	12,70
	402,01
	71,39
	3.532,97
	2.81%

	5
	Năm 2009
	72,25
	2.257,61
	1.036,12
	383,56
	13,55
	404,83
	28,05
	4.195,67
	2.90%

	6
	Năm 2010
	54,05
	2.330,09
	1.096,81
	376,10
	13,06
	427,86
	 
	4.297,97
	2.36%

	7
	Năm 2011
	53,87
	2.271,31
	1.487,09
	378,93
	13,06
	553,51
	125,21
	4.882,98
	2.25%

	8
	Năm 2012
	79,00
	2.887,64
	1.830,13
	384,07
	18,72
	565,16
	47,24
	5,811,96
	2.94%

	9
	Năm 2013
	62,98
	3.217,44
	2.032,80
	485,02
	16,21
	582,63
	14,92
	6.412,90
	2,89 %

	10
	Năm 2014
	59,41
	2.162,67
	1.874,04
	285,05
	6,74
	529,06
	 
	4.947,45
	1,96%


Ghi chú: Số liệu kết xuất trên Hệ thống kế toán thuế tập trung của Tổng cục Hải quan ngày 23/03/2015.
�Việc sửa chữa tàu biển, tàu bay là một phần trong cam kết này
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